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NỘI DUNG BIỆN PHÁP

A. MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT.
1. Lí do chọn đề tài

Trường THPT Nà Tấu đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên, với 98% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giáo dục mũi nhọn còn nhiều hạn chế ( thi HS giỏi và thi THPT quốc gia ); 100% học sinh theo học chương trình của ban cơ bản. 


Số lượng học sinh chọn môn Hóa học là môn thi tự chọn kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới phương thức thi và kết quả đạt được qua các năm là hết sức khiêm tốn.  


Với thực trạng trạng trên của đơn vị thì công tác ôn thi THPT quốc gia môn Hóa học, nhất là phần Hóa học vô cơ mà trong đó phần kiến thức Đại cương về kim loại là một nội dung cực kì quan trọng và phải được cụ thể hóa bằng việc xây dựng những hệ thống bài tập, dạng bài tập nhỏ, vừa sức, phù hợp để tạo hứng thú, lòng đam mê nghiên cứu bộ môn, kích thích trí tò mò, lòng ham học hỏi, năng lực tự học, tự tìm hiểu của học sinh ... Từ đó giáo viên dễ dàng lựa chọn phương pháp ôn luyện cho các em học sinh có nguyện vọng tham gia dự thi môn Hóa học trong kì thi quan trọng nhất của chính tương lai của các em sau này.


Với mong muốn góp phần cho giáo viên có phương pháp giảng dạy tốt hơn trong khi dạy nội dung ôn thi THPT quốc gia và đồng thời giúp các em HS tiếp thu kiến thức nhanh, dễ hiểu hơn, bản thân tôi đã chọn đề tài: “Những vận dụng cơ bản của dãy điện hóa kim loại trong ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học ” xin trao đổi cùng các đồng nghiệp.
2.  Mục đích chọn đề tài:  
Đề xuất phương án dạy học vận dụng dãy điện hóa kim loại theo hướng phát triển năng lực tư duy, tăng cường tính tích cực, chủ động của học sinh.
Giúp học sinh lớp 12 có khả năng tự phát huy tư duy hóa học, thích học môn hóa hơn, đồng thời qua đó giúp học sinh say mê nghiên cứu. Đặc biệt là các em học sinh tham gia dự thi môn Hóa trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017 có thể đạt kết quả cao hơn.
B. PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Đối tượng nghiên cứu:

            HS lớp 12 trường THPT Nà Tấu hiện đang ôn thi THPT quốc gia môn hóa học.

2. Phạm vi nghiên cứu:
Nội dung phần đại cương kim loại và các kim loại điển hình thông qua giờ học ôn thi THPT quốc gia trong chương trình hóa học 12.
3. Cơ sở nghiên cứu: 

Để thực hiện đề tài này, tôi dựa trên cơ sở kinh nghiệm của bản thân qua 1 số năm dạy học tại trường THPT Nà Tấu, các  tài  liệu về phương pháp  giảng dạy, các tài  liệu bồi dưỡng thường xuyên, sách  giáo khoa, sách bài tập, đề thi Đại học, Cao đẳng, đề thi THPT Quốc gia, chuẩn kiến thức kỹ năng Hóa học của Bộ GD&ĐT, sách tham khảo của bộ môn Hoá bậc trung học phổ thông ...

4. Phương pháp nghiên cứu:

Thực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây:

- Phương pháp nghiên cứu lý luận:  Nghiên  cứu sách tham khảo, đề thi học sinh giỏi, mạng Internet, các tài liệu liên quan khác...

- Phương pháp khảo sát thực tiễn: Khảo sát học sinh lớp 12 của Trường THPT Nà Tấu. 

- Phương pháp quan sát: Quan sát quá trình dạy và học tại trường THPT Nà Tấu và một số trường THPT lân cận.

C. NỘI DUNG
I. TÌNH TRẠNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC Ở THPT.

Với 90% học sinh khối lớp 12 trong năm học 2016 - 2017 là dân tộc thiểu số nên trong nhận thức của phần đông của các thì học hóa là bắt buộc phải học các quy tắc, học viết các phương trình phản ứng, các kĩ năng giải bài tập... mà khi tiếp xúc với thực tế thường tỏ ra rất yếu kém về khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề của của bài toán. Thêm nữa việc ghi nhớ kiến thức hoàn toàn theo kiểu “ thuộc lòng”, không nắm vững bản chất, không tự mình xây dựng được công thức nên học sinh rất hay quên, dẫn đến lẫn lộn kiến thức khi vận dụng.

Một số giáo viên cũng gặp một số khó khăn trong việc dạy học: Xác định lựa chọn nội dung và áp dụng các phương pháp dạy học để dạy học phần đại cương kim loại chưa đáp ứng hết được năng lực của học sinh .

          Phần Hóa học đại cương về kim loại trong bộ môn Hóa học lớp 12 có các đặc điểm:

- Nội dung chương trình có nhiều tính tổng hợp. 


- Có tính khái quát cao: Các kiến thức lý thuyết thuộc nhiều chuyên ngành hóa học: hóa học vô cơ, hóa lí...


- Các dạng toán về tính oxy hóa mạnh của axit sunfuric, axit nitric... khi cho tác dụng với kim loại tương đối rộng gồm cả kiến thức vô cơ lớp 10, 11, 12 và cũng là toán trọng tâm của kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng. 


- Các tài liệu tham khảo trên thị trường đã có nhưng lại chưa thực sự phù hợp với đối tượng học sinh trường THPT Nà Tấu. 


Với những đặc điểm trên có thể thấy đây  là một khó khăn rất lớn đối các em học sinh ban cơ bản mà tham gia ôn thi ban A ( khoa học tự nhiên ) nói chung và học sinh trường THPT Nà Tấu nói riêng.
          Đề tài củng cố ngắn gọn và hiệu quả cho cả học sinh có học sinh có học lực yếu, trung bình, khá và với cả học sinh có học lực giỏi.
II. NHỮNG VẬN DỤNG CƠ BẢN CỦA DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠI.
1/ Mô tả chi tiết bản chất, nội dung của giải pháp.
1.1. Dựa vào dãy điện hóa kim loại biết : 
 - Dự đoán chiều hướng phản ứng của cập oxi hóa - khử theo quy tắc α. 
                       Chiều tăng tính oxi hóa của ion kim loại

Li+  K+   Ba2+ Ca2+  Na+  Mg2+Al3+  Mn2+Zn2+ Cr3+ Fe2+  Ni2+ Sn2+ Pb2+ 2H+  Cu2+  Fe3+  Hg+  Ag+   Hg2+  Pt2+  Au3+


 Li   K     Ba    Ca    Na    Mg  Al    Mn   Zn    Cr   Fe     Ni    Sn   Pb    H2      Cu    Fe2+   Hg   Ag    Hg    Pt     Au 



 Chiều giảm tính khử của kim loại

Ví dụ : Ngâm lá sắt vào dung dịch CuSO4, ta có phản ứng sau: 

                          Fe + Cu2+ → Fe2+  +  Cu↓
 Lưu ý:
 - Kim loại Au không đẩy được bất cứ ion kim loại nào trong muối vì tính khử yếu nhất.
 - 5 kim loại đầu dãy điện hóa (Li, K, Ba, Ca, Na) sẽ không đẩy được bất kỳ ion kim loại nào ra khỏi muối (vì tạo hiđroxit khi tác dụng với muối tan của ion kim khác).
- Không kim loại nào đẩy được ion Mg2+ ra khỏi dung dịch muối của nó vì Mg2+ có tính oxi yếu hơn 5 ion kim loại đứng đầu dãy.
Ví dụ: Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 thì có hiện tượng khí thoát ra và tạo kết tủa màu xanh. 


2Na  + 2H2O  → 2NaOH  +  H2 ↑  

           2NaOH + CuSO4  → Cu(OH)2 + Na2SO4 
   Xét một số các ví dụ sau để thấy ý nghĩa dãy điện hóa các kim loại.

Ví dụ 1: Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho biết trong các chất sau: Cu, Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaOH, NH3, KI, H2S có bao nhiêu chất tác dụng với X.  

	A. 6
	B. 8
	C. 9
	D. 7


Hướng dẫn: dung dịch X chứa: Fe2+ và Fe3+, Cl-
Để làm được câu hỏi trên ngoài việc nắm vững điều kiện của phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện li( sản phẩm tạo thành chất kết tủa, điện li yếu ) thì các em phải dựa vào quy tắc α để xác định chiều hướng của phản ứng oxi – hóa khử.
              - Fe2+ tác dụng với Mg, Ag+, CO32-, OH-, NH3

                     - Fe3+ tác dụng với Cu, Mg, CO32-, OH-, NH3, I-, H2S
               - Cl- tác dụng với Ag+
Vậy X tác dụng được với Cu, Mg, AgNO3, Na2CO3, NaOH, NH3, KI, H2S.
Chọn đáp án là B. 8
Ví dụ 2: Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tính khử tăng dần?( Câu 4, mã đề 526, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 )
A. Cu, Zn, Mg             B. Mg, Cu, Zn           C. Cu, Mg, Zn               D. Zn, Mg, Cu
· Dựa vào dãy điện hóa chiều từ trái sang phải là chiều giảm tính khử vậy theo yêu cầu của câu hỏi ta đi ngược lại theo chiều từ phải sang trái để có chiều tăng dần tính khử của kim loại. Vậy ta chọn đáp án A.
Ví dụ 3: (Câu 8, mã đề 374, đề thi đại học khối A năm 2013) Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:


A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe
B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu


C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag
D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag

- Dựa vào dãy điện hóa ta có: Kim loại có tính khử yếu và ion kim loại có tính oxi hoá yếu “ưu tiên” ở lại. Vậy đáp án là B. 
Ví dụ 4: (Câu 44 mã đề 374, đề thi đại học khối A năm 2013) Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là:


A. (b) và (c)
B. (a) và (c)
C. (a) và (b)
D. (b) và (d)

- Dễ dàng dự đoán chiều hướng phản ứng của cặp oxi hóa - khử theo quy tắc α. Ta có thí nghiệm a và thí nghiệm c xảy ra phản ứng. Đáp án đúng là B.
Ví dụ 5: ( câu 20, mã đề 315, đề thi đại học khối B năm 2014) cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch gồm các chất tan là ?

A. Fe(NO3)2 , AgNO3 , Fe(NO3)3


B. Fe(NO3)3 , AgNO3 
C. Fe(NO3)2 , AgNO3



D.  Fe(NO3)2  , Fe(NO3)3                

- Hướng dẫn : do AgNO3 dư nên có phản ứng :

                Fe2+    +     Ag+   →    Fe3+    +    Ag

                → đáp án C                        
   Ví dụ 6: (câu 46, mã đề 794, đề thi đại học khối A năm 2008) Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì.

A. Chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa.

B. Cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hóa. 

C. Cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa.

D. Chỉ có Pb bị ăn mòn điện hóa.
Hướng dẫn:    Đáp án: A 

       Câu này rất dễ, 1 quy tắc của ăn mòn điện hóa và phản ứng oxi hóa – khử. Theo dãy điện hóa thì cặp Sn2+/Sn đứng trước cặp Pb2+/Pb nên Sn bị ăn mòn trước.
Ví dụ 7: ( câu 3, mã đề 258, đề thi tốt nghiệp THPT 2014 ) Để bảo vệ ống thép dẫn nước , dẫn dầu, dẫn khí đốt bằng phương pháp điện hóa , người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại.

      A. Pb                         B. Zn                     C. Cu                    D. Ag

Hướng dẫn: Ống thép có thành phần chính là Fe, để thép không bị ăn mòn ta gắn ống thép với Zn. Vì Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên Zn bị ăn mòn trước. Đáp án B.
Ví dụ 8: ( câu 12, mã đề 258, đề thi tốt nghiệp THPT 2014 ) Cho dãy các ion kim loại: K+ , Ag+ , Fe2+ , Cu2+ . Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là 
               A. Ag+                 B. Fe2+                       C. K+               D. Cu2+

Hướng dẫn: Câu này học sinh chỉ cần thuộc dãy điện hóa là đã chọn được đáp án A. Ag+
 Ví dụ 9: ( câu 22, mã đề 136, kì thi THPTQG năm 2016 ) Phương trình hóa học nào sau đây sai?
   A. 2Na  +  2H2O  →  2NaOH  +  H2

    B. Fe  +  ZnSO4  dd →  FeSO4  +  Zn

  C. H2   +  CuO →  Cu  + H2O
  D. Cu  +  2FeCl3 dd  →  CuCl2  +  2FeCl2

 Hướng dẫn: với câu này cũng tương tự học sinh chỉ cần thuộc thứ tự dãy điện hóa ( tuân theo quy tắc [image: image2.png]


 ) là sẽ chọn được đáp án B.

Ví dụ 10: ( đề thi hết học kì I, lớp 12, năm học 2016-2017, Tỉnh Điện Biên) Cho 13,0 gam bột Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol Fe(NO3)3, 0,1 mol Cu(NO3)2, và 0,1 mol AgNO3 , khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá thị của m là
	A. 17,2
	B. 20,4
	C. 14
	D. 16,4


Hướng dẫn: Vận dụng dãy điện hóa tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần theo thứ tự               Fe2+ < Cu2+  < Fe3+ < Ag+
nZn = 0,2 mol

Ta sẽ có : Zn          +         2Ag+    →      Zn2+      +      Ag
            0,05 mol              0,1 mol                                0,1 mol

               Zndư                +          2Fe3+    →     Zn2+      +     2Fe2+
            0,05 mol              0,1 mol                          

               Zndư                +          Cu2+     →     Zn2+      +     Cu
            0,1 mol              0,1 mol                                0,1 mol

 Vậy m = mAg  +  mCu  =  0,1.108 + 0,1.64 = 17,2 → đáp án A

      Mấu chốt ở bài tập này là chỉ cần học sinh nhớ được thứ tự dãy điện hóa các kim loại nếu không sẽ dẫn tới nhầm lẫn ở hỗn hợp sản phẩm kim loại tạo thành và đưa ra đáp án không chính xác.
1.2. Dựa vào dãy điện hóa biết: 
 - Phương pháp điều chế kim loại.
- Chiều giảm thứ tự điện phân các ion kim loại trong dung dịch muối (đặc biệt một dung dịch chứa 2 muối của hai kim loại khác nhau)
                    Chiều giảm thứ tự điện phân ion kim loại trong dung dịch muối
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Điện phân nóng chảy                Phương pháp nhiệt luyện              Điện phân dd muối
muối của ion kim loại
                                                             tan của ion kim loại



 Điện phân nóng chảy muối clorua

	Catot (-)
	Anot (+)

	Li+  K+   Ba2+ Ca2+  Na+   Mg2+   Al3+
Sự khử :    Mn+  + ne  →  M 
( Mn+  lá một trong các ion trên )
	Cl-
Sự oxi hóa :    2Cl-   →  Cl2 ↑ +  2.1e


Điện phân dung dịch muối : 

 - Trường hợp 1: 

	Catot (-)
	Anot (+)

	Li+  K+   Ba2+ Ca2+  Na+   Mg2+   Al3+
Sự khử :     H2O + 2e → H2 ↑ +  2OH-
	Thứ tự điện phân : S2-, I- , Br- , Cl- 

Sự oxi hóa :  S2-   → S↓ +  2e  

   Hay   2X-  →  X2 ↑ + 2.1e


 - Trường hợp 2: 
	Catot (-)
	Anot (+)

	Thứ tự điện phân: 

Au3+ , Pt2+, Hg2+ , Ag+ , Hg+ , Hg+ , Fe3+ , Cu2+ , 2H+   

Pb2+ , Sn2+ , Ni2+ , Co2+, Cd2+, Fe2+, Cr3+ , Zn2+ ,  Mn2+     

Sự khử :   Mn+ + ne → M 

(Mn+ là một trong các ion trên )
	OH-, SO42-, NO3-
Sự oxi hóa : 

2H2O   → O2 + 2.2e + 4H+


Ví dụ 1: (câu 15, mã đề 794, đại học khối A năm 2008) Khi điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, tại catot xảy ra?

A. Sự khử ion Na+                                        B. Sự khử ion Cl-
C.  Sự oxi hóa ion Cl-                        D. Sự oxi hóa ion Na+                                                                            
Hướng dẫn:  Đáp án : A       vì Catot (chỗ của cation Na+  →    , loại B và C)

1.3. Dựa vào dãy điện hóa biết :
 - Các kim loại đứng sau hiđro không phản ứng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng. 

 - Kim loại phản ứng với HCl , H2SO4 loãng (H+)
Li+  K+   Ba2+ Ca2+  Na+  Mg2+Al3+  Mn2+Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ 2H+   Cu2+  Fe3+  Hg+  Ag+   Hg2+  Pt2+ Au3+
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           Kim loại p.ư với HCl , H2SO4 loãng (H+)
                   Không p.ư với H+
Ví dụ 1: (Câu 46, mã đề 684, đề thi đại học khối A năm 2010) Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: 

A. CuO, Al, Mg.             B. MgO, Na, Ba.             C. Zn, Ni, Sn.            D. Zn, Cu, Fe.
     Hướng dẫn: Đây là một câu hỏi tổng hợp vận dụng khá nhiều kiến thức dãy điện hóa. GV phải phân tích được các trường hợp cho HS để hiểu được vấn đề.

Trong bài tập trên ngoài tính chất của oxit bazơ : CuO, MgO tác dụng được với dung dịch axit thì khi hướng dẫn cho HS phải lưu ý rằng điều kiện để kim loại tác dụng với HCl là đứng trước hidro trong dãy điện hóa. Từ đó ta loại bỏ được đáp án D chứa kim loại Cu. 
Mặt khác ta lại có oxit bazơ không tác dụng với dung dịch muối AgNO3 . Vậy ta loại bỏ tiếp được đáp án A và đáp án B vì có chứa CuO và MgO.

Đáp án C thỏa mãn yêu cầu vì cả 3 kim loại Zn, Ni, Sn đều đứng trước Hidro và Ag trong dãy điện hóa nên vừa tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch AgNO3.

Ví dụ 2: (câu 41, đề thi đại học khối B, năm 2008) X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng. Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy điện hóa: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. Mg, Ag                B. Fe, Cu              C. Cu, Fe                    D. Ag, Mg
       Hướng dẫn: Đáp án: B 

Câu này rất dễ dàng, tâm lý chung là khi nói kim loại tác dụng với Fe3+  bao giờ ta cũng nghĩ đến Fe và Cu trước (thói quen tư duy).
1.4. Dựa vào dãy điện hóa biết : 

 - 5 Kim loại đứng đầu dãy điện hóa phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường. 

 - Kim loại không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường  
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   Tác dụng với
       H2O


            Không tác dụng với H2O  to  thường

      to  thường
ví dụ 1: (câu 42, mã đề 315, đề thi đại học khối B năm 2015) Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường ?

A. Al                  B. Na             C. Mg                D. Fe
Hướng dẫn:   2Na  + 2H2O  → 2NaOH  +  H2 ↑  
          Đáp án B

2Na  + 2H2O  → 2NaOH  +  H2 ↑  
Ví dụ 2: ( câu 7, mã đề 526, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 ) Cho dãy các kim loại sau : Ca, Na, Cr, Fe. Số kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là: 

   A. 1                B. 2                  C. 3                   D. 4

- Dựa vào dãy điện hóa dễ dành xác định được có Ca và Na phản ứng với H2O ở điều kiện thường và tạo thanh dung dịch bazơ. Vậy đáp án là B.
Ví dụ 3: (Câu 10, mã đề 374, đề thi đại học khối A năm 2013): Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là


A. 3,31 gam
B. 2,33 gam
C. 1,71 gam
D. 0,98 gam

Hướng dẫn

           Ba  + 2H2O  → Ba(OH)2  +  H2 ↑  

Ba(OH)2 + CuSO4  → Cu(OH)2 + BaSO4
Số mol Ba=0,01; số mol CuSO4=0,01=> 2 kết tủa BaSO4 và Cu(OH)2
             Khối lượng kết tủa= 0,01×98+0,01×233=3,31 → đáp án A. 3,31
1.5. Dựa vào dãy điện hóa biết

 - Kim loại phản ứng với HNO3 (đặc nóng, loãng) và H2SO4 đặc nóng
 - Kim loại không phản ứng với HNO3 (đặc nóng hay loãng) và H2SO4 đặc nóng

 - Au , Pt bị hòa tan trong nước cường thủy (theo tỉ lệ  1mol HNO3 + 3mol HCl ) 
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Ví dụ 1: (Câu 2, mã đề 374 , đề thi đại học khối A năm 2013)
 Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau
(a) 2H2SO4 + C ( 2SO2 + CO2 + 2H2O

(b) H2SO4 + Fe(OH)2 ( FeSO4 + 2H2O

(c) 4H2SO4 + 2FeO ( Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

(d) 6H2SO4 + 2Fe ( Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là

A. (a)
B. (c)
C. (b)
D. (d)
   Hướng dẫn: → Đáp án C

 Với phản ứng của axit loãng thì số oxi hóa của Fe2+  không thay đổi sau phản ứng.
Ví dụ 2: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng ?( câu 11, mã đề 315, đề thi đại học khối B, năm 2014)

A. 2Fe + 3H2SO4 (loãng)→ Fe2(SO4)3 +3H2
B. Ca + 2H2O → Ca(OH)2  + H2
C. 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

D. 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3
· Hướng dẫn: Fe chỉ thể hiện mức oxi hóa +3 khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh như Cl2 , HNO3 , H2SO4 đặc nóng. Còn khi phản ứng với axit loãng chỉ thể hiện mức oxi hóa +2. Phản ứng đúng là: 
                           Fe + H2SO4 (loãng)→ FeSO4 +H2          →    Đáp án A
1.6. Dựa vào dãy điện hóa biết : 
 - Oxit kim loại tương ứng bị khử bởi CO, C, H2, Al với điều kiện thích hợp. 

 - Oxit kim loại không bị khử bởi CO, C, H2, Al với các điều kiện thích hợp. 
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  Oxit kim loại không 
       Oxit kim loại bị khử bởi CO, C, H2, Al (to C)

   bị khử bởi CO, C, H2 


Al (to C)




1.7. Dựa vào dãy điện hóa cho biết: Muối nitrat của các kim loại khi nhiệt phân cho các sản phẩm khác nhau
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Li   K     Ba    Ca    Na    Mg  Al    Mn   Zn    Cr   Fe     Ni    Sn   Pb     H2      Cu    Fe2+   Hg   Ag    Hg    Pt     Au 

- Từ Li đến Na:          2M(NO3)n            to           2M(NO2)n  + nO2                                                                
- Từ Mg đến Cu:        4M(NO3)n            to           2M2On  +  4nNO2  +  nO2
- Từ Ag đến Au:         2M(NO3)n            to           2M +  2nNO2  +  nO2
1.8. Dựa vào dãy điện hóa biết: 







 
 - Kim loại phản ứng với phi kim khi có điều kiện thích hợp.  

 - Kim loại không phản ứng với phi kim khi có điều kiện thích hợp.
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	Tác dụng với phi kim
	Không tác dụng với phi kim



Ví dụ (Câu 7, mã đề 684, đề thi đại học khối A năm 2010): Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe + S (r), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Au + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r), (6) Al + NaCl (r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: 
            A. (1), (4), (5).              B. (2), (3), (4).                  
            C. (1), (3), (6).              D. (2), (5), (6).
1.9. Dựa vào dãy điện hóa biết : 
 - Kim loại phản ứng với dung dịch bazơ (LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 ) tạo dung dịch muối và giải phóng khí H2
 - Kim loại thụ động trong HNO3 , H2SO4 đặc nguội
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Thụ động hóa với HNO3 , H2SO4 đặc nguội
Phản ứng với dung dịch bazơ

1.10. Dựa vào dãy điện hóa biết : Một số kim loại có tính chất nổi bật hơn các kim loại còn lại 
 - Kim loại ở trạng thái rắn : 
   +  Liti(Li) nhẹ nhất (D = 0,534 g ∕cm3)

   +  Kim loại Crom(Cr) cứng nhất sau kim cương

   +  Kim loại vàng (Au) dễ rát mỏng nhất (dẻo nhất)

   +  Kim loại bạc (Ag) dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất

 - Kim loại ở trạng thái lỏng :  Thủy ngân (Hg) ở điều kiện thường

1.11. Dựa vào dãy điện hóa biết : Kim loại có hóa trị biến đổi khi tham gia phản ứng hóa học
 - Fe có hóa trị II : 
   +  Axit HCl, H2SO4 loãng.

   +  Các dung dịch muối tan ( ion kim loại có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+ ). 

   +  Dung dịch muối AgNO3 vừa đủ.

 - Fe có hóa trị III :

   +  HNO3 (đặc nóng hay loãng) và H2SO4 đặc nóng.

   +  Halogen ( F2, Cl2 , Br2 )với điều kiện thích hợp.

   +  Dung dịch AgNO3 dư.
Ví dụ 1: (Câu 33 mã đề 374, đề thi đại học khối A năm 2013) Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?


A. CuSO4.

B. HNO3 đặc, nóng, dư.



C. MgSO4.

D. H2SO4 đặc, nóng, dư.

- Fe tác dụng với HNO3 đặc, nóng, dư và H2SO4 đặc, nóng, dư  tạo ra muối sắt (III) → loại đáp án B và D.

- Fe đứng sau Mg trong dãy điện hóa nên theo quy tắc α thì Fe không tác dụng với dung dịch MgSO4.     
                                                 Đáp án là A. CuSO4
2/ Các dạng bài tập minh họa.
2.1. Đại cương về kim loại
Câu 1. (Câu 7 – Đại Học KA – 2007) Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):


A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.
B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.


C. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.
D. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

Câu 2. (Câu 26 – Đại Học KB – 2007) Cho các phản ứng xảy ra sau đây:  

(1)
AgNO3  + Fe(NO3)2  [image: image3.wmf]¾¾®

  Fe(NO3)3  + Ag↓

(2)
Mn + 2HCl [image: image4.wmf]¾¾®

 MnCl2  + H2↑
Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.
B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.
D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.

Câu 3. (Câu 51 – Cao đẳng – 2007) Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hóa giảm dần là 


A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+. 
B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ . 


C. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.
D. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+. 

Câu 4. (Câu 35 – Cao đẳng – 2008) Cho pư hóa học: Fe + CuSO4 [image: image5.wmf]¾¾®

FeSO4  + Cu.
Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.
B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 5. (Câu 52 – Cao đẳng – 2008) Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau:
X + 2YCl3  →  XCl2  + 2YCl2; 

Y + XCl2   →  YCl2  + X.

Phát biểu đúng là:

A. Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+.

B. Kim loại X khử được ion Y2+.


C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.

D. Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+.

Câu 6. (Cao đẳng2007) Thứ tự một số cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa như sau:


Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là


A. Fe và dung dịch CuCl2.
B. Fe và dung dịch FeCl3.


C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.
D. Cu và dung dịch FeCl3.

Câu 7. (Câu 47 – Cao đẳng – 2008) Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Cu + dung dịch FeCl3.
B. Fe + dung dịch HCl.


C. Fe + dung dịch FeCl3.
D. Cu + dung dịch FeCl2.
Câu 8. (Câu 4 – Cao đẳng – 2007) Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư


A. kim loại Mg.
B. kim loại Cu.
C. kim loại Ba.
D. kim loại Ag.

Câu 9. (Câu 49 – Đại Học KA – 2007) Mệnh đề không đúng là


A. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.    


B. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.



C. Fe2+ oxi hóa được Cu.
                       


D. tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

Câu 10. (Câu 23 – Cao đẳng – 2007) Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại


A. Fe.
B. Na.
C. K.
D. Ba.

Câu 11. (Câu 36 – Đại Học KA – 2008) X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


A. Fe, Cu.
B. Cu, Fe.
C. Ag, Mg.
D. Mg, Ag.

Câu 12. (Câu 58 – Cao đẳng – 2009) Thứ tự một số cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:


A. Mg, Fe, Cu.
B. Mg,Cu, Cu2+.
C. Fe, Cu, Ag+
D. Mg, Fe2+, Ag.

Câu 13. (Câu 9 – Cao đẳng – 2009) Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?


A. Zn, Cu, Mg
B. Al, Fe, CuO
C. Fe, Ni, Sn
D. Hg, Na, Ca

Câu 14. (Câu 29 – Cao đẳng – 2008)  Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

A. Al.                   B. Ag.                               C. Fe.                            
D. Zn.

Câu 15. (Câu 8 – Cao đẳng – 2010) Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá như sau: Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều pư được với ion Fe2+ trong dung dịch là


A. Zn, Cu2+ 
B. Ag, Fe3+ 
C. Ag, Cu2+ 
D. Zn, Ag+
Câu 16. (Câu 50 – Cao đẳng – 2010) Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là


A. Al 
B. Mg 
C. Fe 
D. Cu

Câu 17. (Câu 44 – Đại Học KA – 2010) Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là:


A. CuO, Al, Mg.
B. Zn, Cu, Fe.
C. MgO, Na, Ba.
D. Zn, Ni, Sn.

Câu 18. (Câu 36 – Cao Đẳng – 2011) Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


A. Fe, Al, Cr
B. Cu, Fe, Al
C. Fe, Mg, Al
D. Cu, Pb, Ag

Câu 19. (Câu 44 – Cao Đẳng – 2011) Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kloại Fe là


A. Cr2+, Au3+, Fe3+.
B. Fe3+, Cu2+, Ag+.
C. Zn2+, Cu2+, Ag+.      D. Cr2+, Cu2+, Ag+ 
Câu 20. (Câu 57 – Đại Học KA – 2011) Cho các phản ứng sau:



Fe + 2Fe(NO3)3 [image: image6.wmf]¾¾®

 3Fe(NO3)2


AgNO3 + Fe(NO3)2 [image: image7.wmf]¾¾®

 Fe(NO3)3 + Ag

Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa các ion kim loại là:


A. Ag+, Fe2+, Fe3+ 
B. Fe2+, Fe3+, Ag+
C. Fe2+, Ag+, Fe3+         D. Ag+, Fe3+, Fe2+
Câu 21. (DHA2013): Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:


A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe
B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu

C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag
D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

Câu 22. (DHA2013): Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?


A. CuSO4.

B. HNO3 đặc, nóng, dư.



C. MgSO4.

D. H2SO4 đặc, nóng, dư.

Câu 23. (DHA2013): Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(e) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(f) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(g) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(h) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là:


A. (b) và (c)
B. (a) và (c)
C. (a) và (b)
D. (b) và (d)

Câu 24. (DHB2013):Cho phương trình hóa học của phản ứng: 

[image: image8.wmf]23
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Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

A. 
[image: image9.wmf]3
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là chất khử, 
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+

là chất oxi hóa 
B. 
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C. 
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là chất oxi hóa, 
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+

là chất khử
D. 
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+

 là chất oxi hóa

2.2. Ăn mòn điện hóa, phin điện
Câu 1. (Câu 7 – Cao đẳng – 2007) Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim lọai trong đó Fe bị phá hủy trước là


A. 4.
B. 1.
C. 2. 
D. 3.

Câu 2. (Câu 4 – Đại Học KA – 2009) Cho các hợp kim sau: Cu–Fe (I); Zn–Fe (II); Fe–C (III); Sn–Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:


A. I, II và III.
B. I, II và IV.
C. I, III và IV.
D. II, III và IV.

Câu 3. (Câu 50 – Đại Học KA – 2008) Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa


B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hóa

C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hóa


D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa

Câu 4. (Câu 31 – Đại Học KB – 2007) Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là


A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 5. (Câu 50 – Đại Học KB – 2008) Tiến hành bốn thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; 

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4; 

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3; 

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 


A. 1.                               B. 2                                   C. 4 
D. 3
Câu 6. (Câu 51 – Đại Học KB – 2007) Trong pin điện hóa Zn–Cu, quá trình khử trong pin là

A. Cu
[image: image17.wmf]¾¾®

  Cu2+ + 2e.
B. Zn
[image: image18.wmf]¾¾®

  Zn2+ + 2e.
C. Zn2 + 2e
[image: image19.wmf]¾¾®

  Zn.
D. Cu2+ + 2e
[image: image20.wmf]¾¾®

  Cu.
Câu 7. (Câu 30 – Đại Học KB – 2010) Có 4 dd riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dd một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 8. (CDA2013) : Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

           D. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện
Câu 9. (CDA2012): Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;

(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;

(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3) và HNO3;

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl;


Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là


A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

2.3. Điện phân, điều chế, tinh chế.
Câu 1. (Câu 46 – Đại Học KA – 2007) Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là


A. Na, Cu, Al.
B. Fe, Ca, Al.
C. Na, Ca, Zn.
D. Na, Ca, Al.

Câu 2. (Câu 48 – Cao đẳng – 2008) Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là


A. Na và Fe.
B. Mg và Zn.                    C. Cu và Ag.                     D. Al và Mg.

Câu 3. (Câu 39 – Đại Học KA – 2009) Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:


A. Ba, Ag, Au.
B. Fe, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Cr.
D. Mg, Zn, Cu.

Câu 4. (Câu 5 – Đại Học KA – 2008) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra


A. sự khử ion Cl-.
B. sự oxi hóa ion Cl-.
C. sự oxi hóa ion Na+.
D. sự khử ion Na+.

Câu 5. (Câu 56 – Cao đẳng – 2010) Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là


A. ở catot xảy ra sự oxi hóa: 2H2O +2e ( 2OH( +H2

B. ở anot xảy ra sự khử: 2H2O ( O2 + 4H+ +4e


C. ở anot xảy ra sự oxi hóa: Cu ( Cu2+ +2e


D. ở catot xảy ra sự khử: Cu2+ + 2e ( Cu

Câu 6. (Câu 36 – Đại Học KA – 2010) Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim Zn – Cu  vào dung dịch HCl có đặc điểm là:


A. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện.


B. Đều sinh ra Cu ở cực âm.


C. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại.


D. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa Cl-.

Câu 7. (DHA2012): Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:


A. Ni, Cu, Ag.
B. Li, Ag, Sn.
C. Ca, Zn, Cu.
D. Al, Fe, Cr.

Câu 8. (CD2012): Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

     A. Ca.                        B. K.                             C. Mg.                        D. Cu.

2.4. Kim loại tác dụng với dung dịch muối
Câu 1. (Câu 38 – Đại Học KB – 2007) Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2.
C. HNO3.
D. Cu(NO3)2.

Câu 2. (Câu 48 – Cao đẳng – 2007) Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 


A. MgSO4 và FeSO4.
B. MgSO4.




  C. MgSO4 và Fe2(SO4)3.
D. MgSO4 , Fe2(SO4)3. và FeSO4. 

Câu 3. (Câu 10 – Đại Học KB – 2007)  Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được

A. 0,12 mol FeSO4.
B. 0,02 mol Fe2(SO4)3  và 0,08 mol FeSO4.


C. 0,05 mol Fe2(SO4)3  và 0,02 mol Fe dư.
D. 0,03 mol Fe2(SO4)3  và 0,06 mol FeSO4.
Câu 4. (Câu 39 – Cao đẳng – 2008) Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2  và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.                 B. Fe, Cu, Ag.                   

  C. Al, Fe, Ag.                  D. Al, Fe, Cu.

Câu 5. (Câu 25 – Đại Học KA – 2009) Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là


A. Fe(NO3)2 và AgNO3.
B. AgNO3 và Zn(NO​3​)2.


C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.
D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.

Câu 6. (Câu 34 – Đại Học KB – 2008) Tiến hành hai thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; 

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là 


A. V1 = V2.          
B. V1 = 10V2.         
C. V1 = 5V2.  
D. V1 = 2V2. 

Câu 7. (Câu 56 – Đại Học KB – 2008) Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là 


A. 13,1 gam. 
B. 17,0 gam. 
C. 19,5 gam. 
D. 14,1 gam. 

Câu 8. (Câu 45 – Đại Học KA – 2009) Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thỏa mãn trường hợp trên?


A. 1,5
B. 1,8 
C. 2,0
D. 1,2

Câu 9. (Câu 47 – Đại Học KB – 2007)  Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là

A. 90,27%.
B. 85,30%.
C. 82,20%.
D. 12,67%.

Câu 10. (Câu 42 – Đại Học KB – 2009) Nhúng một thanh sắt nặng 100 gram vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và  AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là 


A. 2,16 gam
B. 0,84 gam
C. 1,72 gam
D. 1,40 gam

Câu 11. (Câu 42 – Cao đẳng – 2009) Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là


A. Mg
B. Zn
C. Cu
D. Fe

Câu 12. (Câu 2 – Đại Học KA – 2010) Cho 19,3 gam hỗn hợp bột Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là 


A. 6,40
B. 16,53
C. 12,00
D. 12,80

Để tiện cho việc học thuộc dãy điện hóa có thể tham khảo : 
 " Lúc khó bà cần nàng, may áo mặc, zup chị sắt 2 cuối cùng , nhìn sang phải, hỏi cô sắt 3, hàng bạc hay platin ạ "
Hoặc  “ Khi nào cần may áo záp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á phi âu“

 Để giải nhanh được một bài toán mà rộng hơn là một đề thi Hóa học, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn và hiệu quả 4 yếu tố: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp (chú ý là tôi xếp phương pháp ở hàng thứ yếu, cuối cùng), mà mỗi một yếu tố đều đòi hỏi một quá trình rèn luyện tích cực và đúng hướng (nên cần phải được hướng dẫn). Những mốc thời gian làm bài tôi đặt ra trong đáp án là trong điều kiện lý tưởng, với một học sinh đã hội tụ đủ cả 4 yếu tố trên và trong điều kiện như vậy thì một đề thi đại học (dù từng được đánh giá là khó) cũng có thể giải quyết được trong vòng 20 phút. Tất nhiên, tâm lý thực tế ở trong phòng thi sẽ khác và không có nhiều học sinh hội tụ đủ cả 4 yếu tố trên, song, phải nói như vậy để các em thấy và tự tin rằng việc giải trọn vẹn đề thi THPT quốc gia trong vòng 50 phút không phải là điều không thể. 
Hy vọng là qua những gì đã trình bày ở trên, các em thí sinh những năm sau sẽ tự tìm ra cho mình một hướng tư duy đúng, một cách làm bài nhanh và có hiệu quả. Đồng thời, cũng có được những thông tin bổ ích để tìm ra cho mình một phương án ôn tập phù hợp nhất nhằm nâng cao cả 4 yếu tố trên. 

        3/ Những điểm khác biệt, tính mới của giải pháp. 

- Học sinh được hệ thống hóa các kiến thức mới và nâng cao đồng thời đối với mỗi dạng bài đều có các phương pháp giải, có các bài tập mẫu nên dễ dàng hơn đối với học sinh trong việc giải quyết các bài tập rèn kỹ năng kèm theo các dạng. Từ đó khả năng tự học, tự bồi dưỡng được nâng cao.


- Phân dạng những dạng bài tập ôn thi Hóa học phần đại cương kim loại nói chung và cả các bài tập về cụ thể đối với mỗi kim loại nói riêng
           - Đưa ra phương pháp giải, hướng dẫn giải chi tiết và hệ thống các bài tập rèn kỹ năng của sáng kiến trên đã lược bớt các phần quá khó, quá nâng cao và phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh trường THPT Nà Tấu đã đáp ứng được phần nào mục tiêu nâng cao chất lượng trong kì thi THPT quốc gia.

       - Đối với giáo viên đây có thể coi giáo án phục vụ cho công tác ôn thi THPT quốc gia thậm chí bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11, lớp 12, đối với học sinh đây có thể coi là cuốn sổ tay lưu giữ những kiến thức cần nhớ của dãy điện hóa các kim loại hữu ích cho việc ôn kỳ thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh giỏi. 

III. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA GIẢI PHÁP
1/ Khả năng áp dụng của giải pháp


- Giải pháp này đã và đang được sử tiếp tục áp dụng để bồi dưỡng ôn thi Hóa học trong kì thi THPT quốc gia năm học 2016 – 2017 của trường THPT Nà Tấu. Ngoài ra đây cũng là một kênh thông tin, một phương pháp ôn thi cho học sinh lớp 12 mà các đơn vị có đặc điểm tương đồng ( đóng trên địa bàn xã khó khăn, đối tượng học sinh tương đối yếu và không học ban nâng cao ) có thể tham khảo, bổ sung và áp dụng. Thậm chí có thể áp dụng vào việc bồi dưỡng ôn thi cho đội tuyển học sinh giỏi của đơn vị mình.
2/ Tóm tắt quá trình đang áp dụng 

- Ngay từ những thời điểm năm học 2014 – 2015, khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp 2 kì thi Tốt nghiệp THPT và kì thi Đại học, Cao đẳng làm một thì ý tưởng về giải pháp đã được đưa ra bàn thảo, xin ý kiến tại buổi sinh hoạt chuyên môn của nhóm Hóa học. Sau khi được sự nhất trí cao và đóng góp, ủng hộ nhiệt tình của tổ, nhóm chuyên môn và các đồng nghiệp thì cá nhân tôi đã lên kế hoạch chi tiết về thời gian, lượng kiến thức và phân phối chương trình, phạm vi áp dụng giải pháp trên vào thực tế đối với các em học sinh khối lớp 12 mà đặc biệt là nhóm các em học sinh đăng kí nguyện vọng tham gia dự thi môn Hóa học trong kì thi THPT quốc gia năm 2017 của trường THPT Nà tấu:

- Được tổ chức áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Với thời lượng ôn luyện khoảng 30 tuần x 4tiết/1tuần = 120 tiết. Trong đó, phần Đại cương kim loại và các kim loại quan trọng được ưu tiên với thời lượng 60 tiết, chiếm đến 50% số tiết dự kiến.

- Đồng thời 02 đồng chí cùng tổ chuyên môn cũng đã áp dụng giải pháp trên để luyện thi cho 02 nhóm học sinh lớp 10, 11 chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tại trường.
3/ Đánh giá của các tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng thử


- Giải pháp trên đã được áp dụng cho nhóm 14 em học sinh đăng kí dự thi môn Hóa học trong kì thi THPT quốc gia ( thời gian đăng kí tính tại thời điểm ngày 01/01/2017 ) tại nhà trường và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đánh giá cao của các thầy  cô dạy môn hóa học của nhà trường. Đặc biệt nhân được sự quan tâm của các thầy cô trực tiếp giảng dạy ôn thi môn Hóa trong kỳ thi quốc gia 2017 và cả công tác ôn thi học sinh giỏi môn hóa học trong nhà trường. 


- Học sinh nhiệt tình hưởng ứng, có hiệu ứng cộng hưởng, hợp tác cao độ với giải pháp và hứng thú, đam mê môn học khó và khô khan này hơn.
IV. HIỆU QUẢ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC

- Học sinh được giảng dạy áp dụng giải pháp này có hứng thú, đam mê học tập bộ môn hơn, tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức dễ dàng hơn, khắc sâu được các nội dung kiến thức quan trọng, đã chủ động, tự tin hơn khi tiếp cận các bài toán Hóa học nâng cao, các bài tập khó trong đề thi, sách tham khảo. Tự mình có thể giải quyết được nhiều bài, nhiều câu, nhiều dạng bài trong các đề thi THPT quốc gia, các đề thi Đại học, Cao đẳng... Năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự tìm tòi và sưu tầm các kiến thức, bài tập liên quan của học sinh được kích thích và nâng cao.


- Đối với lớp 14 học sinh ôn luyện thi THPT bộ môn Hóa học lớp 12 trường THPT Nà tấu - huyện Điện Biên:


+ Được tổ chức áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Với 60 tiết cho phần kiến thức về Đại cương kim loại và các kim loại điển hình. 


+ Ngay sau khi thành lập được lớp ôn luyện thi THPT môn hóa và bắt đầu tổ chức ôn tập nội dung Hóa học vô cơ Lớp 12 thì mỗi học sinh đã tham gia kiểm tra với yêu cầu giải quyết 20 câu Hóa học thuộc phần đại cương kim loại, các kim loại điển hình từ các đề thi đại học, cao đẳng trong  các năm trước, đề thi minh họa THPT quốc gia hóa học của các tỉnh thì tỉ lệ học sinh làm được và làm đúng cao nhất là: 8/20 câu = 40%.


+ Sau khi áp dụng phương pháp này và rèn kỹ năng giải quyết các bài tập phần đại cương kim loại, các kim loại điển hình thì sau 4 tuần học (tương đương với 16 tiết), vẫn phép thử với 20 câu khác với độ khó, lượng kiến thức tương đương thì tỉ lệ học sinh làm đúng cao nhất là: 14/20 câu = 70%. Tỉ lệ học sinh làm đúng thấp nhất là 10/20 câu = 50% 
V. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢI PHÁP:

    - Giải pháp đã tác động sâu, rộng đến phương pháp và con đường chiếm lĩnh kiến thức phần hóa học vô cơ mà trọng tâm là phần kiến thức Đại cương kim loại và một số kim loại điển hình  của nhóm ôn thi THPT quốc gia năm học 2016 – 2017 của trường THPT Nà Tấu, đồng thời góp phần không nhỏ tới sự lĩnh hội kiến thức một cách đơn giản cho đội tuyển HSG hóa 10, 11và đem lại những hiệu quả bước đầu.

     - Đã giúp các thầy cô giáo ôn, luyện thi có định hướng cụ thể về cách thức ôn luyện, các dạng bài tập và hệ thống các bài rèn kỹ năng cho từng phần kiến thức cụ thể trong phân môn Hóa học vô cơ trong kì thi THPT quốc gia. Đó là tiền đề cho việc học và nghiên cứu các nội dung kiến thức khác của môn Hóa học THPT.

VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không
	XN CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG


	Nà Tấu, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI

Bùi Trọng Minh




GV: Bùi Trọng Minh                                                                                        Năm học 2016-2017
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